
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 63/2024/HS-ST 

Ngày: 10-9-2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Tuấn Khang và bà Đỗ Thị Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Linh Ngân, là Thư ký viên Tòa án nhân dân 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thị Tâm - Kiểm Sát viên. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm: Tòa án nhân dân huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và điểm cầu thành phần: Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông m  phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự 

thụ lý số: 52/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 53/2024/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2024 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 23/2024/HSST-QĐ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn S, sinh ngày 01 tháng 05 năm 1972 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi 

cư trú: Thôn S, xã Q, huyện Đ, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Làm nông; trình 

độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn M và bà Lê Thị L (đều đã chết); có vợ là Văn Thị Ngọc 

T, sinh năm 1975 và 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30-6-1999, bị Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk xử phạt 04 tháng 16 ngày tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 26, đã 

được xóa án tích; bị bắt, tạm giam từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 – Có mặt tại điểm 

cầu thành phần. 

Bị hại: Ông Tạ Văn O (tên gọi khác: T), sinh năm 1980 – Có mặt tại điểm cầu 

trung tâm. 

Địa chỉ: Tổ C, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông. 

Ông Nguyễn Văn Y, sinh năm 1969 – Có mặt tại điểm cầu trung tâm. 

Địa chỉ: Tổ D, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Lê Ngọc T, sinh năm 1988 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn E, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Người làm chứng: Ông Nguyễn Khánh C, sinh năm 1979 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Tổ F, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông. 

Người tham gia tố tụng khác: Ông Dương Quang T, bà Trần Thị Mỹ D -  Cán 

bộ Nhà Tạm giữ Công an huyện Đắk Song, tham gia tại điểm cầu thành phần. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Từ ngày 23-02-2024 đến ngày 26-02-2024, lợi dụng sơ h  trong quản lý tài sản 

của ông Tạ Văn O và ông Nguyễn Văn Y. Nguyễn Văn S, là người được thuê hái tiêu 

đã nhiều lần trộm cắp tiêu của ông O, ông Y tại bon P, xã T, huyện Đ, cụ thể như sau: 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23-02-2024, Nguyễn Văn S nói với Lê Ngọc T, là 

người cùng được thuê đi hái tiêu cho ông O, ông Y: "anh em mình lấy trộm bớt một 

bao tiêu đem đi giấu rồi bán lấy tiền tiêu xài, mua bia về uống" thì T đồng ý, T đảm 

nhiệm cảnh giới để S vác trộm tiêu. S vác được 01 bao tiêu cất giấu dưới gốc cây cà 

phê nhà khác, cách vị trí tập kết các bao tiêu của mọi người 20m. 

Ngày 24-02-2024, S một mình trộm 01 bao tiêu đem đến vị trí ban đầu đã cất 

giấu để cùng, sau khi trộm xong S nói cho T biết. 

Trong ngày 25 và 26-02-2024, mỗi ngày S đều vác trộm 01 bao tiêu của ông O 

và ông Y. Lần trộm cắp thứ 3 S giấu tiêu tại vị trí cũ, lần thứ 4 S cất giấu sau 01 nhà 

rẫy bỏ hoang, cách vị trí các bao tiêu đầu tiên 10m. Hai lần trộm cắp này, S không nói 

cho T biết. Tối ngày 26-02-2024, S đưa cho T 500.000 đồng và nói "tiền này là tiền 

công chú cảnh giới để anh lấy trộm tiêu, chú cầm mua mồi ăn nhậu", T cầm tiền, sử 

dụng vào mục đích mua đồ ăn uống hết. 

Khoảng 07 giờ ngày 01-03-2024, khi S lấy 01 bao tiêu giấu trong gốc cà phê 

định mang đến sân nhà hoang phơi thì ông Nguyễn Khánh C, người được ông O nhờ 

trông coi phát hiện, báo cho ông O để trình báo Công an xã Trường Xuân, huyện Đắk 

Song giải quyết.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn S thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm 04 bao 

tiêu của ông O và ông Y, cất giấu trong vườn cà phê và phía sau nhà bỏ hoang. Tổng 

trọng lượng 04 bao tiêu là 148kg, có lẫn cuống và lá. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 15/KL - HĐĐGTS ngày 14-3-2024 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Đắk Song kết luận: Tại thời điểm từ ngày 

23-02-2024 đến ngày 26-02-2024, giá của 01kg tiêu tươi còn lẫn tạp chất (cuống, lá) 

là 22.000 đồng/kg. Giá trị thành tiền của 148kg là 3.256.000 đồng.  
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Cáo trạng số: 59/CT-VKS-ĐS ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Viện trư ng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn S ra trước 

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song để xét xử về tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Văn S khai nhận như khai tại cơ quan điều tra, 

thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đúng với hành vi bị cáo 

thực hiện và không bào chữa gì.  

Bị hại ông Tạ Văn O và ông Nguyễn Văn Y yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn S bồi 

thường thêm số tiền 50.000.000 đồng, gồm 20.000.000 đồng tiền thuê ông Nguyễn 

Khánh C, ông C thuê thêm 04 người khác canh rẫy để bắt trộm và 30.000.000 đồng 

tiền bị hại cho rằng sản lượng tiêu thu hoạch được ít hơn so với ước tính và số lượng 

ít hơn này do bị cáo đã lấy trộm trước khi bị bắt.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, kết luận giữ nguyên quan điểm 

truy tố như nội dung cáo trạng truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài 

sản”. 

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 3 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Đắk Song ra Quyết định xử lý vật chứng số 725/QĐ-XLVC ngày 10-7-2024, trả lại 

148kg tiêu tươi cho ông Tạ Văn O, là chủ s  hữu hợp pháp. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số tiền 

50.000.000 đồng. Tuy nhiên, bị hại đã nhận lại tài sản bị trộm cắp, quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa không cung cấp được tài liệu chứng minh cho yêu cầu 

của mình là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Văn S: Do nhận thức pháp luật hạn chế, 

mất kiểm soát và bộc phát muốn có tiền ăn nhậu nên bị cáo đã có hành vi trái pháp 

luật. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội không có tính chất côn đồ, tài sản trộm cắp không 

lớn, chưa làm mất mát gì và đã trả lại cho bị hại. Sau thời gian chấp hành án tại nhà 

tạm giữ, bị cáo cảm thấy ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Đề nghị hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đắk Song, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 
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không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

công khai, Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Từ ngày 23-02-2024 đến ngày 26-02-

2024, Nguyễn Văn S là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã liên tục trộm 

cắp 04 bao tiêu tươi có trọng lượng 148 kg của ông O, ông Y tại bon P, xã T, huyện 

Đ, tỉnh Đắk Nông. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là xâm phạm quyền s  

hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hư ng trật tự trị an của địa 

phương nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm 

cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định khoản tại khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự. 

Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào trộm cắp tài sản 

của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:” 

Đối với Lê Ngọc T: Lần đầu S trộm cắp 01 bao tiêu vào ngày 23-02-2024, 

trọng lượng 33kg, trị giá 726.000 đồng, S nhờ T cảnh giới. Các lần trộm cắp sau của 

S, Lê Ngọc T không cảnh giới và không biết. Vì vậy, hành vi của T chưa đủ yếu tố 

cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 11-7-2024, Công an huyện Đắk Song xử phạt 

vi phạm hành chính đối với T số tiền 2.500.000 đồng theo Quyết định số 05/QĐ-

XPVPHC là đúng quy định của pháp luật. 

[3]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hư ng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo có cha là Nguyễn Văn M được Thủ tướng tặng kỷ niệm chương vì đã 

nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách 

mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy, được hư ng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4].  ề quyết định hình phạt: Bị cáo đã từng phạm tội, đã được giáo dục, cải tạo 

nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tu dưỡng cho bản thân mà lại phạm 

tội. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tác 

dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, 

Hội đồng xét xử cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, giảm nhẹ một phần trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, giúp bị cáo sớm nhận 

thức, tu dưỡng để cải tạo, tr  thành người công dân có ích. 

[5].  ề việc bồi thường thiệt hại: Bị hại đã nhận lại tài sản bị trộm cắp từ Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song và có yêu cầu bị cáo bồi thường 

thêm số tiền 50.000.000 đồng, gồm 20.000.000 đồng tiền thuê ông Nguyễn Khánh C, 
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ông C thuê thêm 04 người khác canh rẫy để bắt trộm và 30.000.000 đồng tiền bị hại 

cho rằng sản lượng tiêu thu hoạch được ít hơn so với ước tính và số lượng ít hơn do bị 

cáo đã lấy trộm trước khi bị bắt. Quá trình điều tra (BL48) và tại phiên tòa, bị hại 

không cung cấp được tài liệu chứng minh. Lời khai của ông Nguyễn Khánh C (BL59) 

thể hiện tối ngày 25-02-2024, ông O nhờ vào bon P, xã T trông coi 03 bao tiêu do 

phát hiện có người khác lấy trộm giấu trong gốc cà phê. Trông coi đến ngày 01-3-

2024 thì phát hiện được người lấy trộm. Ông C khai được ông O nhờ và không trình 

bày có thuê thêm ai khác. Lời khai của bị hại ông Tạ Văn O (BL44-47) và ông 

Nguyễn Văn Y (BL49-53) đều thể hiện nhờ ông C đến trông coi và ngoài 04 bao tiêu 

bị lấy trộm thì không còn mất thêm tài sản gì khác. Xét thấy bị hại yêu cầu bồi thường 

nhưng không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cho yêu cầu 

của mình là có căn cứ và hợp pháp. Áp dụng Điều 589 của Bộ luật Dân sự, khoản 1 

Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[6].  ề việc xử lý vật chứng: Ngày 10-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Đắk Song ra Quyết định xử lý vật chứng số 725/QĐ-XLVC, trả lại 04 bao 

tiêu tươi, tổng trọng lượng 148kg cho ông Tạ Văn O, là chủ s  hữu hợp pháp, đúng 

theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[7]. Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật, 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[8].  ề án phí: Tòa án đã giải thích cho bị hại về những khoản không phù hợp 

với pháp luật nhưng bị hại vẫn yêu cầu và yêu cầu bồi thường không được chấp nhận, 

căn cứ điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, ông Tạ Văn O và ông Nguyễn Văn Y 

phải liên đới chịu 2.500.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn S 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 ì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự, 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Trộm cắp tài sản”, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt, tạm giam, ngày 15 tháng 4 năm 2024.  

2. Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, chấp nhận Quyết định xử lý vật chứng số 725/QĐ-XLVC ngày 10-7-

2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song. 
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3. Về việc bồi thường thiệt hại: Áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự, 

Điều 589 của Bộ luật Dân sự, không chấp nhận yêu cầu của ông Tạ Văn O và ông 

Nguyễn Văn Y về việc buộc bị cáo bồi thường thêm số tiền 50.000.000 đồng. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, e 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn S phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Ông Tạ Văn O và ông Nguyễn Văn Y phải liên đới chịu 2.500.000đ (Hai triệu 

năm trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- S  Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng lưu trữ hình sự CA tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk Song; 

- CA huyện Đắk Song; 

- THADS huyện Đắk Song; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: HS,VP.  

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

Đã ký và đóng dấu 

 

Lê Thị Thu Hà 

 


